
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH LỚP ĐƠN VỊ THỰC TẬP GVHD SĐT GHI CHÚ

1 161326976 TRẦN NHƯ QUỲNH 20/01/1992 K16PSUKCD Hoàng Anh Thư 0994183363 KLTN

2 1810214489 NGUYỄN NGỌC THANH THẢO 04/12/1994 K18PSUKCD
C.TY CP TƯ VẤN XD TÂN PHƯỚC 
YÊN Hoàng Anh Thư 0994183363 KLTN

3 1810216133 TRẦN THỊ TUYẾT PHƯƠNG 15/10/1993 K18PSUKCD
C.TY TNHH TMDV SẢN XUẤT 
HOÀNG PHÚ Hoàng Anh Thư 0994183363 KLTN

4 1811213926 NGUYỄN LÊ LINH GIANG 07/10/1994 K18PSUKCD C.TY CP DỆT MAY 29/3 Lê Thị Bích Ngọc 0905527659 KLTN

5 1810213929 NGUYỄN THỊ THÚY VY 23/02/1994 K18PSUKCD C.TY TNHH VẬN TẢI LÊ PHƯƠNG Lê Thị Bích Ngọc 0905527659 KLTN
6 1910317612 NGUYỄN THỊ VIÊN TRANG 10/08/1994 K19PSUKCD C.TY CP HIỀN CHÂU Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512 KLTN

7 1910217061 TRẦN NGUYỄN TÙNG THỊNH 19/12/1995 K19PSUKCD
C.TY CP QuẢNG CÁO VÀ DV 
HÀNG KHÔNG HẢI TRẦN Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512 KLTN

8 1910217048 PHẠM THỊ NHƯ PHƯƠNG 28/12/1995 K19PSUKCD
C.TY TNHH MTV ĐIỆN LẠNH 
NGUYỄN NGỌC DŨNG Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512 KLTN

1 1810215474 ĐẶNG TRẦN PHÚC BÌNH 15/08/1994 K19PSUKKT
C.TY TNHH XD TỔNG HỢP ĐẠI 
THÀNH AN Hoàng Anh Thư 0994183363

2 172318871 NGUYỄN PHƯƠNG HÀ 09/03/1993 K19PSUKKT Nguyễn Thị Kim Hương 0983501512
3 1810215028 NGUYẾN THỊ KHÁNH LY 16/04/1993 K20PSUKKT C.TY CP VĨNH LẠC Lê Thị Bích Ngọc 0905527659

4 1810216131 NGUYỄN HOÀNG UYÊN 18/07/1994 K20PSUKKT
CN C.TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH 
NƯỚC RẠNG ĐÔNG Lê Thị Bích Ngọc 0905527659
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